
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Hoàng Nam An NM2020035 19/07/2009 Nam Kinh 8A2

2 Lưu Phương Anh NM2020069 23/11/2009 Nữ Kinh 8A2

3 Nguyễn Thị Hồng Anh NM2020036 27/04/2009 Nữ Kinh 8A2

4 Trần Thị Vân Anh NM2020007 01/04/2009 Nữ Kinh 8A2

5 Phạm Quang Duy NM2020037 13/06/2009 Nam Kinh 8A2

6 Hà Mỹ Duyên NM2020073 14/06/2009 Nữ Kinh 8A2

7 Lê Quang Dũng KBU0961/20 09/09/2009 Nam Kinh 8A2

8 Thái Bảo Hoàng Hà thcsnd200089 30/07/2009 Nam Kinh 8A2

9 Nguyễn Quang Huy NM2020039 07/04/2009 Nam Kinh 8A2

10 Y Khiêm Mlô NM2020047 13/06/2009 Nam Ê-đê 8A2

11 Hoàng Trọng Khôi NM2020041 19/06/2009 Nam Kinh 8A2

12 Nguyễn Tuấn Khôi NM2020042 16/07/2009 Nam Kinh 8A2

13 Lê Ngọc Lan NM2020044 21/10/2009 Nữ Kinh 8A2

14 Hồ Sỹ Hữu Long NM2020045 15/04/2009 Nam Kinh 8A2

15 Mai Đức Minh CDN20232024 10/08/2008 Nam Kinh Chuyển đến

16 Lê Thị Hà My NM2020048 27/09/2009 Nữ Kinh 8A2

17 Phan Thị Mai Ngân NM2020049 13/08/2009 Nữ Kinh 8A2

18 Nguyễn Duy Nghĩa NM2020050 03/05/2009 Nam Kinh 8A2

19 Lê Quỳnh Nhi NM2020051 24/08/2009 Nữ Kinh 8A2

20 Nguyễn Thành Phong NM2020053 31/03/2009 Nam Kinh 8A2

21 Nguyễn Trần Ngọc Quyên NM2020054 26/01/2009 Nữ Kinh 8A2

22 Huỳnh Nguyễn Ngọc Tâm 8932020llq0001 05/03/2009 Nữ Kinh Chuyển đến

23 Phan Nguyễn Thanh Tâm NM2020055 25/04/2009 Nữ Kinh 8A2

24 Đồng Diệu Thảo NM2020056 18/12/2009 Nữ Kinh 8A2

25 Hồ Thị Thảo NM2020057 09/05/2009 Nữ Kinh 8A2

26 Nguyễn Phương Thảo NM2020058 21/02/2009 Nữ Kinh 8A2

27 Trần Phạm Anh Thư NM2020060 24/04/2009 Nữ Kinh 8A2

28 Đặng Thùy Trâm NM2020062 01/02/2009 Nữ Kinh 8A2

29 Nguyễn Huỳnh Huyền Trân NM2020063 11/01/2009 Nữ Kinh 8A2

30 Phạm Thảo Vi NM2020065 21/02/2009 Nữ Kinh 8A2

31 Lê Thời Vinh NM2020066 11/04/2009 Nam Kinh 8A2

32 Ngô Nhật Khánh Vy NM2020067 14/08/2009 Nữ Kinh 8A2

33 Phạm Thị Yến Vy NM2020068 06/03/2009 Nữ Kinh 8A2

Tổng số học sinh 33

Nữ HS 20

Dân tộc: 1

Thiện An, ngày 26 tháng 8 năm 2023
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